SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM         ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 (2022-2023)

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                           MÔN : ĐỊA LÝ 11 (THỜI GIAN: 45 PHÚT)
A.Đáp án Trắc nghiệm(5đ).
Mã đề 701 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	B
	D
	B
	A

	Câu
	12
	13
	14
	15
	
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	A
	C
	C
	A
	
	
	
	
	
	
	


Mã đề 702 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	A
	C
	A
	C
	D

	Câu
	12
	13
	14
	15
	
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	
	
	
	
	
	
	


Mã đề 703

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	A
	C
	C
	A
	C
	A
	B
	D
	B
	B
	B

	Câu
	12
	13
	14
	15
	
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	
	
	
	
	
	
	


Mã đề 704
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	C

	Câu
	12
	13
	14
	15
	
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	
	
	
	
	
	
	


B. Đáp án tự luận (5đ).
 ( ĐỀ 702,704) 
1. Trình bày các thách thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).  2,0 đ,  
 (HDC: Có thể trình bày các ý khác nhau nhưng đúng được mỗi ý lớn được 0,25đ, có được được ít nhất 1 ý nhỏ thì cho đủ số điểm mỗi ý theo đáp án, riếng ý vấn đề xã hội khác phải trình bày được ít nhất 3 ý con thì mới cho đủ 1 điểm)

- Trình độ phát triển giữa các nước chưa đồng đều (0,5Đ)

 + Cao: Xin - ga - po. ; Thấp: Lào, Cam - pu - chia, Việt Nam. 

 - Vẫn còn tình trạng đói nghèo(0,5 Đ)

 + Phân hoá giữa các tầng lớp nhân dân. ; Phân hoá giữa các vùng lãnh thổ. 
- Các vấn đề xã hội khác (1,0 Đ)

 + Ô nhiễm môi trường.  ; Vấn đề tôn giáo, dân tộc. ; Bạo loạn, khủng bố;  Vấn đề việc làm, chất lượng và vấn đề sử dụng nguồn lao động. 
b. Biểu đồ cột ghép (2,0 đ) sai hoặc  thiếu mỗi yếu tố trừ 0, 25 điểm nhưng  không trừ quá 0,75 điểm( nếu vẽ đúng dạng)
                                                                                                                      (Đơn vị: Tỉ USD)

	Năm 
	2010
	2012
	2014
	2015

	Thái Lan
	340,9
	397,3
	404,3
	395,1

	Việt Nam
	116,3
	156,7
	186,2
	193,4


     c. Nhận xét. (Có thể trình bày các ý khác nhau nhưng đúng được mỗi ý được 0,25đ và tối đa chỉ được 1,0đ,  không có dẫn chứng cho 50% số điểm)
- Từ 2010 -2015,  giá trị GDP của Thái Lan và Việt Nam đều tăng (0,25Đ)
- Giá trị GDP của Thái Lan tăng không ổn định  (dc) (0,25đ)
- Giá trị GDP của Việt Nam tăng liên tục (dc) (0,25đ)
- giá trị GDP của Việt Nam tăng nhanh hơn Thái Lan (dc TL 1,15l;  VN 1,66l). (0,25đ)

      ( ĐỀ 701, 703)  
1. Trình bày các mục tiêu phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (2,0 đ)
Có ba mục tiêu chính:

 + Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục (0,25đ) và tiến bộ xã hội của các thành viên. (0,25đ)

 + Xây dựng ĐNA thành một khu vực hoà bình, ổn định. (0,25đ) có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển (0,25đ)
 + Giải quyết những khác biệt trong nội bộ (0,25đ) và bất đồng, khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài ASEAN. (0,25đ)

·  Đích cuối cùng ASEAN hướng tới là: Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định, cùng phát triển. (0,5đ)

2 a. Biểu đồ đường gồm 2 đường biểu diễn (2,0 đ) sai hoặc  thiếu mỗi yếu tố trừ 0, 25 điểm nhưng  không trừ quá 0,75 điểm ( nếu chọn vẽ đúng dạng)
   b. Nhận xét. (Có thể trình bày các ý khác nhau nhưng đúng được mỗi ý được 0,25đ và tối đa chỉ được 1,0 đ,  không có dẫn chứng cho 50%  số điểm)
 2015 









 (Đơn vị: %)
	Năm 
	2010
	2012
	2014
	2015

	Inđônêxia
	6,2
	6,0
	5,0
	4,8

	Việt Nam
	6,4
	5,3
	6,0
	6,7


- Từ 2010 – 2015 , tốc độ tăng trưởng GDP Inđônêxia và Việt Nam không giống nhau (0,25Đ)
- Inđônêxia : + Tốc độ tăng trưởng GDP  giảm liên tục (dc)  (0,25đ)
                    + Giảm nhanh trong giai đoạn 2012- 2014 (dc). (0,25đ)
- Việt Nam: + Tốc độ tăng trưởng GDP  tăng nhưng chậm và không đều (dc)  (0,25đ)


1

